
Kế hoạch

Ước giải ngân 

từ 1/1/2023 đến 

31/12/2023

TỔNG SỐ 35.818,3 35.818,3 116.603,0 45.214,0 45.214,0

1 Vốn ngân sách địa phương 35.818,3 35.818,3 116.603,0 45.214,0 45.214,0

1.1
Vốn cân đối ngân sách địa phương (do 

huyện quản lý)
23.368,0 23.368,0 116.603,0 31.714,0 31.714,0 Biểu số 2

1.2 Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 12.450,3 12.450,3 13.500,0 13.500,0 Biểu số 3

- Ban QLDA các công trình 9.750,3 9.750,3 10.800,0 10.800,0

- UBND thị trấn Tuần Giáo 2.700,0 2.700,0 2.700,0 2.700,0

KH đầu tư 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025

Nhu cầu kế 

hoạch năm 

2024

Biểu số 1

(Kèm theo Nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày        tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Năm 2023

Ghi chú

Dự kiến kế 

hoạch năm 

2024

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VÀ

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn



Thu hồi 

các 

khoản 

vốn ứng 

trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

TỔNG SỐ 124.450 124.450 23.368 23.368 23.368 23.368 59.996 59.996 116.603 116.603 0 0 31.714 0 0 0

* Ban QLDA các công trình 124.450 124.450 23.368 23.368 23.368 23.368 59.996 59.996 116.603 116.603 0 0 31.714 0 0 0

1
Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện 

Tuần Giáo

10/QĐ-

UBND ngày 

25/01/2022

5.000 5.000 969 969 969 969 4.969 4.969 5.000 5.000

Đã bố trí đủ 

vốn cho dự 

án

2
Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối 

Đoàn Kết

76/QĐ-

UBND ngày 

16/08/2021

40.000 40.000 8.849 8.849 8.849 8.849 21.909 21.909 40.000 40.000 15.689 Tiếp chi

3
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo 

dục thường xuyên

71/QĐ-

UBND ngày 

06/08/2021

18.000 18.000 6.000 6.000 6.000 6.000 15.034 15.034 18.000 18.000 2.966 Tiếp chi

4
Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần 

Giáo

77/QĐ-

UBND ngày 

18/08/2021

33.000 33.000 7.550 7.550 7.550 7.550 18.084 18.084 30.603 30.603 7.059 Tiếp chi

5
Hạ tầng khu đất Phòng Văn hóa + Bãi 

chiếu phim + Thiết bị sách
13.500 13.500 11.000 11.000 3.000 KCM 2024

6
Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực 

dốc Đỏ thị trấn Tuần Giáo
14.950 14.950 12.000 12.000 3.000 KCM 2024

Trong đó:

Tổng số Tổng số

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Quyết định đầu tư

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Biểu số 2

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (DO HUYỆN QUẢN LÝ) NĂM 2023

VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024 

(Kèm theo Nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày        tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Ghi chú
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT Kế hoạch

KH đầu tư trung hạn  giai đoạn 2021-

2025
Dự kiến kế hoạch 2024

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: 

NSĐP

Năm 2023

Đã bố trí vốn đến 

hết KH năm 2023

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó: NSĐP

Ước giải ngân từ 

1/1/2023 đến 

31/12/2023

Trong đó:



Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

TỔNG SỐ 31.900,0 31.900,0 12.450,3 12.450,3 12.450,3 12.450,3 23.037,6 23.037,6 13.500,0 13.500,0

I Ban QLDA các công trình 31.900,0 31.900,0 9.750,3 9.750,3 9.750,3 9.750,3 19.436,6 19.436,6 10.800,0 10.800,0

* Tiếp chi và trả nợ sau quyết toán 31.900,0 31.900,0 9.750,3 9.750,3 9.750,3 9.750,3 19.436,6 19.436,6 9.844,0 9.844,0

1 Nâng cấp đường nội thị Khối Tân Giang

145/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2021

5.200,0 5.200,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3.752,0 3.752,0 1.251,0 1.251,0 Tiếp chi

2 Nâng cấp đường nội thị khối 20/7 – bản Đông

171/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2019

5.000,0 5.000,0 3.250,0 3.250,0 3.250,0 3.250,0 4.504,6 4.504,6 215,0 215,0 Tiếp chi

3

Đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu trung tâm 

thị trấn Tuần Giáo (QL6, QL279 + đường 

tránh QL279)

132/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2021

4.800,0 4.800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.729,0 2.729,0 1.961,0 1.961,0
Trả nợ sau 

quyết toán

4
Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường 

khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo

42/QĐ-

UBND ngày 

07/04/2022

4.600,0 4.600,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0 1.700,0 2.629 2.629 1.786,0 1.786,0 Tiếp chi

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:
Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Ghi chú
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT Kế hoạch

Ước giải ngân từ 

1/1/2023 đến 

31/12/2023

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Biểu số 3

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày        tháng 7 năm 2023 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư Năm 2023

Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2023
Dự kiến kế hoạch 2024



Thu hồi các 

khoản vốn 

ứng trước

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:
Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Ghi chú
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT Kế hoạch

Ước giải ngân từ 

1/1/2023 đến 

31/12/2023

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong 

đó: NSĐP

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

TT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư Năm 2023

Đã bố trí vốn đến hết 

KH năm 2023
Dự kiến kế hoạch 2024

5
Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó 

Giáng xã Quài Nưa

16/QĐ-

UBND ngày 

01/3/2022 

3.600,0 3.600,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.430 1.430 1.912,0 1.912,0 Tiếp chi

6
Nâng cấp sửa chữa đường bản Cản, bản Sáng, 

bản Sảo

22/QĐ-

UBND ngày 

21/3/2022

3.000,0 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.203,2 1.203,2 250,0 250,0 Tiếp chi

7
Nâng cấp sửa chữa đường bản Háng Tàu, xã 

Tỏa Tình

18/QĐ-

UBND ngày 

09/3/2022

2.100,0 2.100,0 600,3 600,3 600,3 600,3 1.689,0 1.689,0 378,0 378,0 Tiếp chi

8
Đường nội bản Nậm Din + Háng Khúa xã 

Phình Sáng

30/QĐ-

UBND ngày 

28/3/2022

3.600,0 3.600,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 2.091,0 2.091,0 Tiếp chi

* Chưa phân bổ chi tiết 956 956

II UBND thị trấn Tuần Giáo 2.700,0 2.700,0 2.700,0 2.700,0 3.601,1 3.601,1 2.700,0 2.700,0
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